
Biểu 1

Kênh tưới 

tiêu kết hợp 

(m3)

Kênh tiêu 

(m3)

Kênh tưới 

(m3)

Cửa cống, 

HH trạm 

bơm (m3)

Đắp bờ kênh 

mương (m3)

Nguồn kinh phí 

thực hiện

Tổng kinh 

phí 

(1.000 đồng)

I
Kênh mương do các HTX 

nông nghiệp quản lý
31,475 7,130 20,625 10,600 0 0 0 768,825

1
Nạo vét Kênh mương do 

HTX Nguyên Xá quản lý
8,930 6,880 6,880 2,050 Trích quỹ HTX 140,000

2

Nạo vét Kênh mương do 

HTX DVNN Đông Các 

quản lý

7,000 250 540 6,210

Cấp bù TLP và 

dịch vụ thuỷ nông 

của HTX

125,000

3
Nạo vét Kênh mương do 

HTX NN Đông La quản lý
6,805 6,805

Cấp bù TLP và 

dịch vụ thuỷ nông 

của HTX

233,825

4

Nạo vét Kênh mương do 

HTX DVNN Đông Hợp 

quản lý

2,340 2,340

Quỹ HTX và dịch 

vụ thuỷ nông của 

HTX

50,000

5

Nạo vét Kênh mương do 

HTX DVNN Đông Sơn 

quản lý

6,400 6,400

Quỹ HTX và dịch 

vụ thuỷ nông của 

HTX

220,000

Nguồn kinh phí thực hiện từ các nguồn: Kinh phí sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, ngân sách địa phương, phí thủy lợi,…..

(kèm theo Kế hoạch số: 64/ KH-UBND ngày 28/11/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Đông Hưng)

TỔNG HỢP NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐÔNG XUÂN 2025-2026

TT Tên công trình
Tổng khối 

lượng (m3)

Kinh phí Trong đó 

Ghi chú


